	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG BÌNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 852/UBND-KTN
	         Quảng Bình, ngày  18  tháng 5  năm  2017


  V/v xác định địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm 

  vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Kính gửi: 


- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;



- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. UBND tỉnh xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 như sau:
1. Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi là các xã khu vực III được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, (Danh sách kèm theo Phụ lục 01);

2. Thôn đặc biệt khó khăn là các thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 (Danh sách kèm theo Phụ lục 02);
3. Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là các xã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 (Danh sách kèm theo Phụ lục 03).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng thực hiện đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả./.

	Nơi nhận:   

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, KTN.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đã ký
Nguyễn Tiến Hoàng


Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 

TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KTN ngày     /5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Tên huyện, thị xã
	Tên xã, thị trấn
	 Thuộc khu vực
	Ghi chú

	TOÀN TỈNH
	40
	
	

	I
	MINH HÓA
	14
	 
	

	1
	 
	Xã Hóa Thanh
	III
	

	2
	 
	Xã Hóa Phúc
	III
	

	3
	 
	Xã Trung Hóa
	III
	

	4
	 
	Xã Tân Hóa
	III
	

	5
	 
	Xã Trọng Hóa
	III
	

	6
	 
	Xã Minh Hóa
	III
	

	7
	 
	Xã Xuân Hóa
	III
	

	8
	 
	Xã Yên Hóa
	III
	

	9
	 
	Xã Hồng Hóa
	III
	

	10
	 
	Xã Dân Hóa
	III
	

	11
	 
	Xã Hóa Hợp
	III
	

	12
	 
	Xã Hóa Tiến
	III
	

	13
	 
	Xã Hóa Sơn
	III
	

	14
	 
	Xã Thượng Hóa
	III
	

	II
	TUYÊN HÓA
	11
	 
	

	1
	 
	Xã Đồng Hóa
	III
	

	2
	 
	Xã Đức Hóa
	III
	

	3
	 
	Xã Kim Hóa
	III
	

	4
	 
	Xã Lâm Hóa
	III
	

	5
	 
	Xã Lê Hóa
	III
	

	6
	 
	Xã Sơn Hóa
	III
	

	7
	 
	Xã Thạch Hóa
	III
	

	8
	 
	Xã Thanh Hóa
	III
	

	9
	 
	Xã Thanh Thạch
	III
	

	10
	 
	Xã Thuận Hóa
	III
	

	11
	
	Xã Nam Hóa
	III
	

	III
	QUẢNG TRẠCH
	5
	 
	

	1
	 
	Xã Cảnh Hóa
	III
	

	2
	 
	Xã Quảng Châu
	III
	

	3
	 
	Xã Quảng Hợp
	III
	

	4
	 
	Xã Quảng Tiến
	III
	

	5
	 
	Xã Quảng Thạch
	III
	

	IV
	BỐ TRẠCH
	6
	 
	

	1
	 
	Xã Thượng Trạch
	III
	

	2
	 
	Xã Tân Trạch
	III
	

	3
	 
	Xã Lâm Trạch
	III
	

	4
	 
	Xã Xuân Trạch
	III
	

	5
	 
	Xã Liên Trạch
	III
	

	6
	 
	Xã Phúc Trạch
	III
	

	V
	QUẢNG NINH
	1
	 
	

	1
	 
	Trường Sơn
	III
	

	VI
	LỆ THỦY
	3
	 
	

	1
	 
	Xã Kim Thủy
	III
	

	2
	 
	Xã Ngân Thủy
	III
	

	3
	 
	Xã Lâm Thủy
	III
	


Phụ lục 2

DANH SÁCH CÁC THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG DÂN TỘC 

THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2016-2020 

TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KTN ngày     /5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Tên huyện, Thị xã
	Tên xã
	Thuộc khu vực
	Tên thôn (bản), tiểu khu, TDP ĐBKK
	Ghi chú

	TOÀN TỈNH
	27
	

	I
	MINH HÓA
	
	
	3
	

	1
	
	TT. Quy Đạt
	II
	2
	

	1.1
	
	
	 
	Tiểu khu 3
	

	1.2
	
	
	 
	Tiểu khu 9
	

	2
	
	Xã Quy Hóa
	II
	1
	

	2.1
	
	
	 
	Thôn 3 Thanh Long 
	

	II
	TUYÊN HÓA
	
	
	12
	

	1
	
	Xã Cao Quảng
	II
	3
	

	1.1
	
	
	 
	Thôn Chùa Bụt
	

	1.2
	
	
	 
	Thôn Phú Xuân
	

	1.3
	
	
	 
	Thôn Quảng Hòa
	

	2
	
	Xã Ngư Hóa
	II
	2
	

	2.1
	
	
	 
	Thôn 1
	

	2.2
	
	
	 
	Thôn 2
	

	2
	
	TT. Đồng Lê
	II
	2
	

	2.1
	
	
	 
	Tiểu khu Đồng Tân
	

	2.2
	
	
	 
	Tiểu khu Tân Lập
	

	3
	
	Xã Hương Hóa
	II
	1
	

	3.1
	
	
	 
	Thôn Tân Sơn
	

	4
	
	Xã Mai Hóa
	II
	2
	

	4.1
	
	
	 
	Thôn Tân Hóa
	

	4.2
	
	
	 
	Thôn Lạc Hóa
	

	5
	
	Xã Phong Hóa
	II
	1
	

	5.1
	
	
	 
	Thôn Minh Cầm Nội
	

	6
	
	Xã Tiến Hóa
	II
	1
	

	6.1
	
	
	 
	Thôn Thanh Tiến
	

	III
	QUẢNG TRẠCH
	
	
	3
	

	1
	
	Xã Quảng Kim
	II
	3
	

	1.1
	
	
	 
	Thôn 3
	

	1.2
	
	
	 
	Thôn 5
	

	1.3
	
	
	 
	Thôn Hùng Sơn
	

	IV
	BA ĐỒN
	
	 
	1
	

	1
	
	Xã Quảng Sơn
	II
	1
	

	1.1
	
	
	 
	Thôn Tân Sơn
	

	IV
	BỐ TRẠCH
	
	
	2
	

	1
	
	Thị trấn NT - VT
	II
	1
	

	1.1
	
	
	 
	Tổ dân phố Khe Ngát
	

	2
	
	Xã Sơn Trạch
	II
	1
	

	2.1
	
	
	 
	Bản Rào Con
	

	V
	QUẢNG NINH
	
	
	6
	

	1
	
	Trường Xuân
	II
	6
	

	1.1
	
	
	 
	Bản Lâm Ninh
	

	1.2
	
	
	 
	Bản Khe Dây
	

	1.3
	
	
	 
	Bản Khe Ngang
	

	1.4
	
	
	 
	Bản Hang Chuồn
	

	1.5
	
	
	 
	Thôn Trường Nam
	

	1.6
	
	
	 
	Bản Nà Lâm
	


Phụ lục 3

DANH SÁCH CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG BÃI NGANG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2016-2020 

TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Công văn số       /UBND-KTN ngày     /5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Huyện, thị xã
	Tên xã, thị trấn
	Ghi chú

	TOÀN TỈNH
	12
	

	I
	BA ĐỒN
	4
	

	1
	 
	Xã Quảng Minh
	

	2
	 
	Xã Quảng Văn
	

	3
	 
	Xã Quảng sơn
	

	4
	 
	Xã Quảng Trung
	

	II
	QUẢNG TRẠCH 
	2
	

	1
	 
	Xã Phù Hóa
	

	2
	 
	Xã Quảng Đông
	

	III
	BỐ TRẠCH 
	1
	

	1
	 
	Xã Mỹ Trạch
	

	IV
	QUẢNG NINH 
	3
	

	1
	 
	Xã Hiền Ninh
	

	2
	 
	Xã Duy Ninh
	

	3
	 
	Xã Hải Ninh
	

	V
	LỆ THỦY
	2
	

	1
	 
	Xã Hưng Thủy
	

	2
	 
	Xã Hồng Thủy
	


